
PHỤ LỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 (Đính kèm Công văn số: 152 /KSBT-DVTYT ngày 21 /02/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo giá dịch 

vụ vận chuyển TTB năm 2025.) 

Vị trí đặt thiết bị (nơi đi): số 45- đường Nghĩa Long- phường Trần Phú - TP Bắc Giang 

Vị trí đặt thiết bị (nơi đến): đường Thân Nhân Trung - phường Tân Mỹ - Tp Bắc Giang- Bắc Giang 

TT Tên trang thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Model 

Hãng sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Vị trí đặt thiết bị nơi 

đi 

Vị trí đặt thiết 

bị nơi đến  
Nội dung công việc 

1.  

Hệ thống Máy quang 

phổ hấp thụ nguyên 

tử  

Hệ 

thống 
1 AAS 7000 Shimadzu Nhật 

 

Tầng 4 

 

 

Tầng 4 

 

Tháo, vận chuyển, 

lắp đặt, kiểm tra, 

chạy thử, căn 

chỉnh, hiệu chuẩn 

hiệu chỉnh thiết bị 

2.  
Máy đo độ phóng xạ 

Alpha beta 
Chiếc 1 WPC 1050 PROTEAN Mỹ 

3.  
Hệ thống  Sắc ký lỏng 

cao áp HPLC  

Hệ 

thống 
1 HPLC 1200 Agilent Mỹ 

4.  Sắc ký Ion  
Hệ 

thống 
1 1260 Infinity Agilent Mỹ 

5.  
Hệ thống sắc  ký khí 

khối phổ  

Hệ 

thống 
1 

GC/MS 

(7890B/5977A) 
Agilent Mỹ 

6.  

Hệ thống sắc ký lỏng 

khối phổ 2 lần 

(LCMSMS) 

Hệ 

thống 
1 

Triple Quand 

4500/ExionLC AE 
Sciex Mỹ 

7.  Hệ thống ICP/MS 
Hệ 

thống 
1 

 

PlasmaQuant MS Q 
Analytik Jena Đức 

8 
Máy lọc nước siêu 

sạch 
 1 Evoqua Siemens Đức 

9 Lò vi sóng Chiếc 1 Speedwave Xpert Berghof CHLB Đức 

10 
Hệ thống Realtime 

PCR tự động (máy 

Hệ 

thống 
1 

m2000sp Instrument 

E- Series  và m2000rt 
Abbott Thụy Sỹ 

Tầng 4 

 

Tầng 3 

 



TT Tên trang thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng 
Model 

Hãng sản 

xuất 

Nước sản 

xuất 

Vị trí đặt thiết bị nơi 

đi 

Vị trí đặt thiết 

bị nơi đến  
Nội dung công việc 

tách chiết tự động và 

máy Realtime PCR)  

Instrument System 

11-

12 

Máy tách chiết DNA/ 

ARN tự động  
Chiếc 2 Maelstrom 9600 TANBead Đài Loan 

Tầng 3 
Tầng 3 

 Tháo, vận chuyển, 

lắp đặt, kiểm tra, 

chạy thử, căn 

chỉnh, hiệu chuẩn, 

hiệu chỉnh thiết bị 

13 

Máy tách chiết 

DNA/RNA tự động 

32 mẫu 

Chiếc 1  
IntRon 

Biotechnology 
Hàn Quốc 

14 Máy tách chiết  Chiếc 1 QIA cube Connect QIAGEN Đức 

15-

16 

Máy Real time PCR 

nguyên khối 

Hệ 

thống 
2 AriaDX Agilent Malaysia 

17-18 Máy Real time PCR 
Hệ 

thống 
2 Rotor-Gene Q MDx QIAGEN Malaysia 

19 

Máy định danh vi 

khuẩn và kháng sinh 

đồ tự động  

Chiếc 1 VITEK-2 Compact Biomeriux Mỹ 

Tầng 3 
Tầng 2 

 

20 
Máy miễn dịch tự 

động  
Chiếc 1 VIDAS Biomeriux Ý 

Tổng số: 20 danh mục 
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